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Fiber Optic Distribution
ODF

High Quanlity

Novalink.vn

Hộp phối quang ODF 8FO rack Mount
- Mã sản phẩm: NV-66102
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp 

- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’

- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm

- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi 

- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 8FO Full 

phụ kiện 

- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…

- Ống co nhiệt:8 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 

x 2mm) 

- Adapter: SC/UPC

- Dây hàn quang: 8 sợi Singlemode đường kính có thể là 

0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố 

định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp 

nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên 

nhau 

- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và 

bắt khay hàn quang trong ODF 

Hộp phối quang ODF 16FO rack Mount
- Mã sản phẩm: NV-66104
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp 

- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’

- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm

- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi 

- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 16FO 

Full phụ kiện 

- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…

- Ống co nhiệt: 16 cái Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 

1 x 2mm) 

- Adapter: SC/UPC

- Dây hàn quang: 16 sợi Singlemode đường kính có thể là 

0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố 

định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp 

nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên 

nhau 

- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và 

bắt khay hàn quang trong ODF 
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Hộp phối quang ODF 24FO rack Mount
- Mã sản phẩm: NV-66105
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp 

- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’

- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm

- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi 

- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 24FO 

Full phụ kiện 

- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…

- Ống co nhiệt:24 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 

1 x 2mm) 

- Adapter: SC/UPC

- Dây hàn quang: 24 sợi, Singlemode đường kính có thể là 

0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố 

định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp 

nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên 

nhau 

- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và 

bắt khay hàn quang trong ODF 

Hộp phối quang ODF 32FO rack Mount
- Mã sản phẩm: NV-66108A
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp 

- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’

- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm

- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi 

- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 32FO 

Full phụ kiện 

- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…

- Ống co nhiệt: 32 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 

1 x 2mm) 

- Adapter: SC/UPC

- Dây hàn quang: 32 sợi Singlemode đường kính có thể là 

0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố 

định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp 

nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên 

nhau 

- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và 

bắt khay hàn quang trong ODF 
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Hộp phối quang ODF 48FO rack Mount
- Mã sản phẩm: NV-66106
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp 

- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’

- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm

- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi 

- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 48FO 

Full phụ kiện 

- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…

- Ống co nhiệt: 48 cái Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 

1 x 2mm) 

- Adapter: SC/UPC

- Dây hàn quang: 48 sợi Singlemode đường kính có thể là 

0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố 

định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp 

nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên 

nhau 

- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và 

bắt khay hàn quang trong ODF 

Hộp phối quang ODF 96 8FO rack Mount
- Mã sản phẩm: NV-66107
- Nhãn hiệu: Novalink
- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp 

- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’

- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm

- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi 

- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 96FO 

Full phụ kiện 

- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…

- Ống co nhiệt:96 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 

1 x 2mm) 

- Adapter: SC/UPC

- Dây hàn quang:96 sợi Singlemode đường kính có thể là 

0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố 

định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp 

nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên 

nhau 

- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và 

bắt khay hàn quang trong ODF 
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Patch cord Fiber SC/UPC-LC-UPC-SM Duplex
Loại cáp: Cáp quang Single Mode (SM) Duplex
Đầu kết nối: SC/UPC – LC/UPC
Độ suy hao chèn (Insertion Loss): ≤ 0.3 dB
Độ suy hao phản hồi (Return Loss): ≥ 50 dB
Đường kính sợi quang: 9/125µm
Màu vỏ cáp: Vàng (chuẩn Single Mode)

yellow NV-69001A 1.5M

yellow NV-69002A 2M

yellow NV-69003A 3M

yellow NV-69004A 5M

yellow NV-69005A 10M

yellow NV-69006A 15M

yellow NV-69007A 20M



Patch cord Fiber Optic High Quanlity
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Patch cord Fiber SC/UPC-SC-UPC-SM Duplex
Loại cáp: Cáp quang Single Mode (SM) Duplex
Đầu kết nối: SC/UPC – SC/UPC
Độ suy hao chèn (Insertion Loss): ≤ 0.3 dB
Độ suy hao phản hồi (Return Loss): ≥ 50 dB
Đường kính sợi quang: 9/125µm
Màu vỏ cáp: Vàng (chuẩn Single Mode)

NV-67001A 1.5m

NV-67002A 2M

NV-67003A 3M

NV-67004A 5M 

NV-67005A 10m

NV-67006A 15M

NV-67007A 20M
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Patch cord Fiber LC/UPC-LC/UPC-SM Duplex
Loại cáp: Cáp quang Single Mode (SM) Duplex
Đầu kết nối: LC/UPC – LC/UPC
Độ suy hao chèn (Insertion Loss): ≤ 0.3 dB
Độ suy hao phản hồi (Return Loss): ≥ 50 dB
Đường kính sợi quang: 9/125µm
Màu vỏ cáp: Vàng (chuẩn Single Mode)

NV-68000A 1M

NV-68001A 1.5M

NV-68002A 2 M

SN-68003A 3 M

NV-68004A 5 M

NV-68005A 10M

NV-68006A 15M

NV-68007A 20M



Patch cord Fiber Optic-LC-
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Patch cord Fiber LC-UPC-LC-UPC-MM-OM3-Duplex
Đầu nối A: LC đực

Đầu nối B: LC đực

Cực tính: Loại B

Loại sợi quang: OM3 50/125um Multi-Mode Fiber (MMF)

Số lõi sợi quang: Duplex (song công)

Loại đầu mài: UPC to UPC

Đường kính vỏ bọc: 2.0 mm

Loại vỏ bọc: LSZH (vật liệu không phát sinh khói, halogen 

thấp)

Bước sóng hoạt động: 850 / 1310 nm

Suy hao tại 850 nm: 3.5 dB/km

Suy hao tại 1310 nm: 1.5 dB/km

Suy hao chèn (Insertion Loss) LC: 0.3 dB

Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến +60°C

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C
Bán kính uốn tối thiểu: 30 mm

NV-61109A 1M

NV-61101A 1.5M

NV-61102A 2M

NV-61103A 3M

NV-61104A 5M

NV-61105A 10M

NV-61106A 15M

NV-61107A 20M

NV-61108A 25M

NV-61110A 30M

NV-61111A 40M

NV-61112A 50M



Patch cord Fiber Optic-SC-
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Patch cord Fiber SC-UPC-LC-UPC-MM –OM3-Duplex

Đầu nối A: SC đực

Đầu nối B: LC đực

Cực tính: Loại B

Loại sợi quang: OM3 50/125um Multi-Mode Fiber (MMF)

Số lõi sợi quang: Duplex (song công)

Loại đầu mài: UPC to UPC

Đường kính vỏ bọc: 2.0 mm

Loại vỏ bọc: LSZH (vật liệu không phát sinh khói, halogen 

thấp)

Bước sóng hoạt động: 850 / 1310 nm

Suy hao tại 850 nm: 3.5 dB/km

Suy hao tại 1310 nm: 1.5 dB/km

Suy hao chèn (Insertion Loss) LC: 0.3 dB

Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến +60°C

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C

Bán kính uốn tối thiểu: 30 mm

NV-61400A 1M

NV-61401A 1.5M

NV-61402A 2M

NV-61403A 3M

NV-61404A 5M

NV-61405A 10M

NV-61406A 15m

NV-61407A 20M

NV-61408A 25M



Patch cord Fiber Optic-LC-
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Patch cord Fiber LC-UPC-LC-UPC-MM –O4-Duplex

Đầu nối A: LC đực

Đầu nối B: LC đực

Cực tính: Loại B

Loại sợi quang: OM4 50/125um Multi-Mode Fiber (MMF)

Số lõi sợi quang: Duplex (song công)

Loại đầu mài: UPC to UPC

Đường kính vỏ bọc: 2.0 mm

Loại vỏ bọc: LSZH (vật liệu không phát sinh khói, halogen 

thấp)

Bước sóng hoạt động: 850 / 1310 nm

Suy hao tại 850 nm: 3.5 dB/km

Suy hao tại 1310 nm: 1.5 dB/km

Suy hao chèn (Insertion Loss) LC: 0.3 dB

Nhiệt độ lưu trữ: -20°C đến +60°C

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C

Bán kính uốn tối thiểu: 30 mm

Màu sắc: tím

NV-61201A 1.5M

NV-61202A 2M

NV-61203A 3M

NV-61204A 5M

NV-61205A 10M

NV-61206A 15M

NV-61207A 20M

NV-61208A 25M

NV-61209A 30M

NV-61210A 35M

NV-61211A 40M

NV-61212A 45M

NV-61213A 50M




